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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

  
 

 

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC 

 HỌC KỲ: 2  NĂM HỌC: 2024 - 2025 
  

 Bậc đào tạo: Cao đẳng liên thông 

 Môn học: Lập Kế hoạch kinh doanh 

 Khóa/Lớp: 24C2-QKS1         Ngày thi: …………………………… 

 Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 

     - Sinh viên được sử dụng tài liệu 

 

Câu 1: (3,0 điểm) 

Trình bày khái niệm kế hoạch kinh doanh. Nêu mục đích của việc lập kế hoạch kinh 

doanh và cho ví dụ minh họa. 

Câu 2: (3,0 điểm) 

Công ty A mua một tài sản cố định (mới 100%) với giá ghi trên hoá đơn (có thuế 

GTGT 8%) là 410.400.000 đồng, chiết khấu mua hàng là 5% giá trên hóa đơn, chi phí vận 

chuyển chiếm tỷ lệ 2% giá trên hóa đơn, chi phí lắp đặt, chạy thử chiếm tỷ lệ 3% giá trên 

hóa đơn. Chi phí khác 30.000.000 đồng (chưa VAT). 

Yêu cầu:  

Xác định chi phí khấu hao tài sản hàng năm theo phương pháp đường thẳng 

1. Biết rằng thời gian trích khấu hao của tài sản cố định dự kiến là 5 năm.  

2. Sau 2 năm sử dụng, doanh nghiệp nâng cấp tài sản cố định với tổng chi phí là 

100.000.000 đồng, thời gian sử dụng được đánh giá lại là 4 năm. 

Doanh nghiệp khấu trừ thuế GTGT. 

Câu 3 (4,0 điểm) 

Trong năm báo cáo tại công ty X có tài liệu kinh doanh như sau: 

Phòng 
Lượng sản phẩm 

tiêu thụ trong kỳ 

Giá thành sản 

xuất (đồng/sp) 

Giá bán có 

thuế (đồng/sp) 

Standard 600 650.000 1.015.200 

Family room 1.450 1.120.000 1.566.000 

Suit 800 1.750.000 2.462.400 

Trên cơ sở số liệu năm báo cáo, công ty X dự kiến năm kế hoạch với các dữ liệu như sau: 

- Giá thành sản xuất tăng 5% 

- Giá bán tăng 10%. 
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- Sản lượng tiêu thụ giảm 2%. 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ lệ 10% doanh thu tiêu thụ hàng hóa, chi phí 

bán hàng chiếm tỷ lệ 8% giá vốn hàng bán. 

- Trong năm kế hoạch doanh nghiệp sẽ có thu nhập từ khoản đầu tư góp vốn liên 

doanh là 80 triệu đồng. 

- Để chỉnh trang khách sạn công ty dự kiến vay vốn ngân hàng với số tiền 500 triệu 

đồng với lãi suất vay là 8%/năm. 

Yêu cầu:  

Ước tính lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong năm kế 

hoạch. Biết doanh nghiệp khấu trừ thuế GTGT, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 

20%, thuế suất thuế GTGT là 10%. 

---------------------- HẾT ------------------- 

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM. 

 TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN GIẢNG VIÊN SOẠN ĐỀ 

 (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 
 


